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A.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thực chất Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842) là gì?
A. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Mỹ đối với Trung Quốc
B. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đối với Trung Quốc
C. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Anh đối với Trung Quốc
D. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Đức đối với Trung Quốc
Câu 2. Về xã hội, thực dân Anh đã thực hiện chính sách nào đối với Ấn Độ?
A. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên
B. Chính sách “ngu dân”
C. Củng cố chính quyền cai trị trực tiếp với nhân dân Ấn Độ
D. Cướp đoạt ruộng đất
Câu 3. Dưới thời nhà Nguyễn, các giáo sĩ phương Tây tích cực truyền bá tôn giáo nào vào nước ta?
A. Thiên chúa giáo                       B. Hồi giáo
C. Công giáo                                 D. Phật giáo
Câu 4. Tháng 6/1862, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp bản Hiệp ước nào?
A. Paris                                          B. Nhâm Tuất
C. Hác măng                                   D. Giáp Tuất
Câu 5. Năm 1888, Phan Đình Phùng trở về Hà Tĩnh, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào?
A. Hương Khê                                 B. Yên Thế
 C. Lam Sơn                                       D. Nam Kì
Câu 6. Nội dung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với tình hình văn hóa Việt Nam đầu thế kỉ XX là?
A. Hạn chế văn hóa phương Tây                  B. Truyền bá văn hóa Ấn Độ
C. Truyền bá văn hóa Trung Quốc               D. Truyền bá văn hóa phương Tây
Câu 7. Nghệ thuật dưới thời nhà Nguyễn có gì nổi bật?
A. Nghệ thuật biểu diễn: Nhã nhạc phát triển đến đỉnh cao; xuất hiện hàng loạt làn điệu dân ca như: quan họ, hát ví, hát cò lả,...
B. Nhiều công sử học được biên soạn
C. Văn học dân gian được thể hiện dưới nhiều hình thức
D. Buôn bán với nước ngoài mở rộng
Câu 8. Sáng 1/09/1858, Pháp nổ súng tấn công và đổ bộ vào đâu?
A. Thành Gia Định                   B. Đại đồn Chí Hòa
C. Định Tường                          D. Bán đảo Sơn Trà
Câu 9: Nhóm đất nào chiếm diện tích nhỏ nhất nước ta?
	A. Nhóm đất  mùn núi cao.
	B.Nhóm đất phù sa.

	C. Nhóm đất phèn, đất mặn.
	D. Nhóm đất  Feralit.


Câu 10: Đặc điểm của đất phù sa của nước ta:  
A. Chua, nghèo chất ba dơ và mùn		B. Có độ phì nhiêu cao
C. giàu chất dinh dưỡng				D. Có độ phì cao, rất giàu chất dinh dưỡng
Câu 11. Phần biển nước ta có diện tích khoảng
A. 1 triệu km2.                B. 2 triệu km2.         C. 3 triệu km2.         D. 4 triệu km2.
Câu 12: Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt khoảng
	A. 20ºC.
	B. 21ºC.

	C.  23ºC.
	D. 25ºC


Câu 13: Loại tài nguyên biển nào sau đây có giá trị lớn trong ngành du lịch?
A. Muối                                                        B. Sinh vật
C. Bờ biển dài                                               D. Dầu mỏ
Câu 14: Khí hậu vùng biển nước ta mang tính chất
	A. nhiệt đới gió mùa.
	B. ôn đới gió mùa.

	C. cận nhiệt gió mùa
	D. cận xích đạo.


Câu 15. Theo Luật biển năm 2012 vùng biển Việt Nam trong biển Đông bao gồm:
A. Nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
C. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
D. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế.
Câu 16: Khó khăn lớn nhất về vấn đề bảo vệ chủ quyền của vùng biển nước ta là: 
A. Có nhiều thiên tai như bão
B. Tình trạng chồng lấn giữa các vùng biển đảo của nhiều quốc gia.
C. Hiện tượng nước biển dâng
D. Tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt.
B. TỰ LUẬN
Câu 1: (2.0 điểm) Phân tích những tác động của chương trình khai thác thuộc địa đến kinh tế-xã hội-chính trị ở VN đầu TKXX?
Câu 2: (1.0 điểm) Em hãy cho biết sự khác biệt về mục đích và hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành so với những người đi trước?
Câu 3: (3,0 điểm)
a. Trình bày đặc điểm môi trường biển đảo Việt Nam. (2.0 điểm)
b. Là học sinh em cần có những hành động gì để bảo vệ môi trường biển đảo? (1.0 điểm)



